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	1. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1 Nghề chăn nuôi ở Việt Nam








	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của chăn nuôi đối với đời sống con người và nền kinh tế.
- Nêu được triển vọng của chăn nuôi ở Việt nam.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
	3
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
Nhận thức được sở thích và sự phù hợp của bản  thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.
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	1.2 Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
	Nhận biết:
· Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều ở nước ta (gia súc, gia cầm…).
· Nhận biết được một số vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta (gia súc, gia cầm…).
· Nêu được các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta.
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	Thông hiểu:
- So sánh được các đặc điểm cơ bản của các loại vật nuôi đặc trưng vùng miền ở nước ta.
- Nêu được ưu và nhược điểm của các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.
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	Vận dụng cao:
Đề xuất được phương thức chăn nuôi phù hợp cho một số đối tượng vật nuôi phổ biến ở địa phương.
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	2. Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	2.1 Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
	Nhận biết:
· Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi.
· Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
· Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
· Nêu được các vai trò việc vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi.
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	Thông hiểu:
· So sánh được kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
· Giải thích được ý nghĩa của các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.
· Nêu được những việc nên làm, không nên làm để phòng bệnh cho vật nuôi.
· Nêu được những việc nên làm và không nên làm đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
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	Vận dụng:
· Vận dụng được kiến thức về nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi vào thực tiễn của gia đình, địa phương.
· Vận dụng được kiến thức phòng, trị bệnh cho vật nuôi vào thực tiễn gia đình, địa phương.
· Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ở gia đình và địa phương
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	Vận dụng cao:
Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc, phòng, trị bệnh một loại vật nuôi trong gia đình.
	
	
	
	

	
	
	2.2 Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn.

	Nhận biết:
· Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc gà thịt thả vườn.
· Trình bày được kĩ thuật phòng, trị bệnh trong chăn nuôi gà thịt thả vườn.
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	Thông hiểu:
· Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc cho một loại vật nuôi phổ biến.
· Trình bày được kĩ thuật phòng, trị bệnh cho một số loại vật nuôi phổ biến.
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	16
	12
	1
	1
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I.Trắc nghiệm (5 điểm)
Bài 1 (4 điểm). Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Vai trò của chăn nuôi là:
A.Cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu xuất khẩu.
B. Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho chế biến, chăn nuôi.
C.Cung cấp thực phẩm, phân bón, nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.
D.cung cấp thực phẩm, nguyên liệu cho sản chế và xuất khẩu.
Câu 2: Vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm Gia Cầm 
A.Chó     B.Mèo    C. gà       D.Lợn 
Câu 3: Vật nuôi nào sau đây thuộc nhóm gia súc?
A.Lợn (Heo)          B.Vịt          C.Ngỗng.
Câu 4: Gà Đông Tảo có xuất xứ ở địa phương nào sau đây?
A. Văn Lâm - Hưng Yên.
B. Khoái Châu - Hưng Yên.
C. Tiên Lữ - Hưng Yên.	
D. Văn Giang - Hưng Yên
Câu 5:  Nhiệm vụ của nghề kỹ sư chăn nuôi là:
A.Phòng bệnh, khám bệnh cho vật nuôi.
B. Chọn và nhân giống cho vật nuôi.
C. Chế biến thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.
D.Thử nghiệm các loại thuốc, vacine cho vật nuôi.
Câu 6: Vai trò của vệ sinh trong chăn nuôi là:
A. Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, nâng cao năng suất chăn nuôi.
B. Bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi.
C. Nâng cao năng suất chăn nuôi.
D. Phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi, nâng cao năng suất chăn nuôi.
Câu 7: Các  bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là
A. Do thời tiết không phù hợp.
B. Do vi khuẩn và virus.
C. Do thức ăn không đảm bảo vệ sinh.
D. Do chuồng trại không phù hợp
Câu 8:  Phương thức chăn nuôi trang trại ở nước ta hiện nay có những đặc điểm sau:
A. Chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, nguy cơ dịch bệnh cao
B. Chi phí đầu tư cao, năng suất cao, nguy cơ dịch bệnh cao
C. Chi phí đầu tư thấp, năng suất cao, ít dịch bệnh.
D. Chi phí đầu tư cao, năng suất cao, ít dịch bệnh
Bài 2( 1,0 điểm): Điền đúng , sai vào bảng sau :	 
	Nội dung 
	Đúng 
	Sai 

	1.Khi vật nuôi bị bệnh, chúng thường có biểu hiện giảm vận động và ăn ít.
	
	

	2.Nguyên nhân  có thể gây dịch bệnh cho vật nuôi là chuồng trại không hợp vệ sinh.
	
	

	3.Bệnh  gà rù là do vi khuẩn gây ra.
	
	

	4.Khi vật nuôi bị bệnh thì mới tiêm Vắcxin.
	
	

	5.Cho vật nuôi ăn đầy đủ chất diinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
	
	


II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 2(2 diểm): Nêu những nguyên nhân gây ra bệnh của vật nuôi? Lấy ví dụ về nguyên nhân gây ra bệnh của vật nuôi. 
Câu 3 (1 điểm): Vì sao phải cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt ?
Câu 4(2 điểm) : Nêu  biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi ?
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I.Trắc nghiệm.
Bài 1. Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	D


Bài 2. ( 1 điểm). Mỗi câu đúng 0,2 điểm. 1Đ, 2Đ, 3S, 4S, 5Đ
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 2(2 diểm): Nêu những nguyên nhân gây ra bệnh của vật nuôi?
-Do vi sinh vật gây bệnh như vi khuẩn, vi rút,..
- Do thừa hoặc thiếu chất dinh dưỡng hoặc thức ăn không đảm bảo.
- Do động vật kí sinh.
- Do môi trường sống.
 Lấy ví dụ về nguyên nhân gây ra bệnh của vật nuôi.  Bệnh gà rù do virus Paramixovirus gây ra.
Câu 3 (1 điểm): Cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt vì trong sữa đầu có rất nhiều chất dinh dưỡng và kháng thể.
Câu 4(2 điểm) : Biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi .
-Vệ sinh môi trường sạch sẽ.
-Nuôi dướng tốt.
- Chăm sóc chu đáo.
- Cách li tốt vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe mạnh và các nguồn lây nhiễm khác.
- TIêm phòng Vacxin đầy đủ theo quy định.

